
KHOA HỘI HOẠ

STT HỌ VÀ TÊN LỚP
TBC ĐIỂM

HỌC TẬP 

TBC ĐIỂM

 RÈN LUYỆN 

XẾP LOẠI 

HỌC BỔNG

SỐ 

THÁNG
SỐ TIỀN KÝ NHẬN

1 Nguyễn Hải Đăng Sơn mài 5 8.39 66 Khá 05 4,350,000        

2 Nguyễn Hoàng Minh Lụa 4 7.93 67 Khá 05 4,350,000        

3 Ng. Hoàng Thiên Thanh Lụa 4 7.89 80 Khá 05 4,350,000        

4 Trịnh Tuấn Dũng Sơn dầu 4 7.52 68 Khá 05 4,350,000        

5 Nguyễn Thị Vi Sơn mài 5 7.50 65 Khá 05 4,350,000        

Loại Khá: 870.000đ; Loại Giỏi: 957.000đ; Loại Xuất sắc: 1.044.000đ

Số tiền học bổng 1 tháng:

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017)



STT HỌ VÀ TÊN LỚP
TBC ĐIỂM

HỌC TẬP 

TBC ĐIỂM

 RÈN LUYỆN 

XẾP LOẠI 

HỌC BỔNG

SỐ 

THÁNG
SỐ TIỀN KÝ NHẬN

1 Võ Trịnh Bá  Tr. truyện 3 7.69 67 Khá 05 4,350,000        

2 Hồ Nguyễn Minh Anh Đồ hoạ 2 7.55 69 Khá 05 4,350,000        

3 Tôn Nữ Nhật Linh Đồ hoạ 2 7.45 71 Khá 05 4,350,000        

4 Nguyễn Đoàn Nhật Hạ Tr.Truyện 4 7.39 67 Khá 05 4,350,000        

5 Đào Hoàng Thiên  Tranh truyện 3 7.41 65 Khá 05 4,350,000        

6 Nguyễn Tịnh Tâm T. Truyện 5 7.26 71 Khá 05 4,350,000        

7 Nguyễn Quốc Bảo Đồ hoạ 2 7.21 67 Khá 05 4,350,000        

Số tiền học bổng 1 tháng:

Loại Khá: 870.000đ; Loại Giỏi: 957.000đ; Loại Xuất sắc: 1.044.000đ

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

KHOA ĐỒ HOẠ

 DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017)

KHOA ĐỒ HOẠ

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH



STT HỌ VÀ TÊN LỚP
TBC ĐIỂM

HỌC TẬP 

TBC ĐIỂM

 RÈN LUYỆN 

XẾP LOẠI 

HỌC BỔNG

SỐ 

THÁNG
SỐ TIỀN KÝ NHẬN

1 Cao Bảo Khuyên TKĐH 4C 8.23 80 Giỏi 05 4,785,000        

2 Hoa Hướng Dương TKĐH 3D 8.21 85 Giỏi 05 4,785,000        

3 Tăng Lịch Văn TKĐH 4A 8.46 68 Khá 05 4,350,000        

4 Nguyễn Thị Việt Trinh TKĐH 5C 8.43 68 Khá 05 4,350,000        

5 Võ Ngọc Thu Thảo TKĐH 2C 8.38 67 Khá 05 4,350,000        

6 Trần Thùy Ngân TKĐH 5A 8.18 68 Khá 05 4,350,000        

7 Nguyễn Ngọc Duy TKĐH 2C 8.08 73 Khá 05 4,350,000        

8 Đỗ Mạnh Cường TKĐH 5C 8.07 65 Khá 05 4,350,000        

9 Nguyễn Văn Thịnh TKĐH 4C 8.00 66 Khá 05 4,350,000        

10 Đỗ Nhật Thịnh TKĐH 2D 7.97 84 Khá 05 4,350,000        

11 Từ Nhật Anh Thư TKĐH 5B 7.96 69 Khá 05 4,350,000        

12 Đỗ Thanh Tâm TKĐH 2B 7.94 73 Khá 05 4,350,000        

13 Nguyễn Thị Bích Vân TKĐH 5C 7.89 67 Khá 05 4,350,000        

14 Hà Thanh Phương TKĐH 2D 7.85 66 Khá 05 4,350,000        

15 Nguyễn Lương Ngọc Anh TKĐH 2D 7.81 73 Khá 05 4,350,000        

16 Nguyễn Thị Ngọc Huệ TKĐH 4C 7.77 75 Khá 05 4,350,000        

17 Huỳnh Ngọc Thảo TKĐH 4C 7.77 71 Khá 05 4,350,000        

18 Bùi Thị Mộng Tiền TKĐH 3A 7.76 87 Khá 05 4,350,000        

Số tiền học bổng 1 tháng:

Loại Khá: 870.000đ; Loại Giỏi: 957.000đ; Loại Xuất sắc: 1.044.000đ

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017)



19 Trần Thị Ngọc Bích TKĐH 3B 7.76 77 Khá 05 4,350,000        

20 Nguyễn Thị Việt Trân TKĐH 5A 7.75 72 Khá 05 4,350,000        

21 Tạ Quốc Khang TKĐH 3C 7.74 67 Khá 05 4,350,000        

22 Võ Thị Hồng Mừng TKĐH 5A 7.68 65 Khá 05 4,350,000        

23 Nguyễn Trọng Văn TKĐH 3D 7.62 67 Khá 05 4,350,000        

24 Phạm Thị Kim Xuyến TKĐH 3D 7.59 75 Khá 05 4,350,000        

25 Trần Thị Hồng Hạnh TKĐH 2C 7.58 67 Khá 05 4,350,000        

26 Hà Thiên Ân TKĐH 2A 7.54 67 Khá 05 4,350,000        

27 Lâm Gia Huấn TKĐH 3B 7.50 72 Khá 05 4,350,000        

28 Mai Thúy Kiều TKĐH 2C 7.42 74 Khá 05 4,350,000        

29 Võ Thị Bích Huyền TKĐH 3A 7.38 78 Khá 05 4,350,000        

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN



STT HỌ VÀ TÊN LỚP
TBC ĐIỂM

HỌC TẬP 

TBC ĐIỂM

 RÈN LUYỆN 

XẾP LOẠI 

HỌC BỔNG

SỐ 

THÁNG
SỐ TIỀN KÝ NHẬN

1 Huỳnh Tuấn Đệ Sư phạm 3 8.13 83 Giỏi 05 4,785,000        

2 Ng. Hoàng Quang Thiên Sư phạm 3 8.28 66 Khá 05 4,350,000        

3 Lưu Thị Thanh Xuân Sư phạm 3 8.03 71 Khá 05 4,350,000        

13,485,000    

Số tiền học bổng 1 tháng:

Loại Khá: 870.000đ; Loại Giỏi: 957.000đ; Loại Xuất sắc: 1.044.000đ

TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017)

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KHOA SƯ PHẠM

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN



STT HỌ VÀ TÊN LỚP
TBC ĐIỂM

HỌC TẬP 

TBC ĐIỂM

 RÈN LUYỆN 

XẾP LOẠI 

HỌC BỔNG

SỐ 

THÁNG
SỐ TIỀN KÝ NHẬN

1 Trần Văn Toàn Điêu khắc 5 7.67 75 Khá 5 4,350,000        

Số tiền học bổng 1 tháng:

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KHOA ĐIÊU KHẮC

TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017)

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Loại Khá: 870.000đ; Loại Giỏi: 957.000đ; Loại Xuất sắc: 1.044.000đ



STT HỌ VÀ TÊN LỚP
TBC ĐIỂM

HỌC TẬP 

TBC ĐIỂM

 RÈN LUYỆN 

XẾP LOẠI 

HỌC BỔNG

SỐ 

THÁNG
SỐ TIỀN KÝ NHẬN

1 Nguyễn Thị Kiều Phương Lý luận 3 8.52 87 Giỏi 5 4,785,000        

TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017)

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KHOA LÝ LUẬN & LỊCH SỬ MỸ THUẬT

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Số tiền học bổng 1 tháng:

Loại Khá: 870.000đ; Loại Giỏi: 957.000đ; Loại Xuất sắc: 1.044.000đ


